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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu: 

Chủ đầu tư: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ninh. 

Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Hàng hóa 

Tên gói thầu: Mua sắm trang phục, dụng cụ tập luyện thường xuyên. 

Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Nguồn không tự chủ của đơn vị 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua 

mạng. 

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày. 

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, 2026. 

Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 

2. Yêu cầu về kỹ thuật 

2.1 Yêu cầu chung 

- Địa điểm giao hàng: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Quảng 

Ninh – Địa chỉ: Khu liên hợp thể thao, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. 

- Toàn bộ hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải mới 100% được sản xuất 

từ năm 2026 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với đầy đủ các thông số 

kỹ thuật kèm theo; 

- Các tài liệu chứng minh bằng Tiếng Việt; Trường hợp các tài liệu này 

bằng tiếng nước ngoài thì phải đính kèm bản dịch thuật sang tiếng Việt của các 

cơ quan, đơn vị có chức năng. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu 

hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ 

các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Trường hợp trong catalogue không đầy 

đủ thông số theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận thông số 

kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) để chứng minh. 

- Nhà thầu cam kết cung cấp giấy chứng nhận CO/CQ nếu hàng hóa cung 

cấp là hàng nhập khẩu. 

- Nhà thầu cam kết cung cấp và lắp đặt hàng hóa cho chủ đầu tư chất 

lượng, đảm bảo mỹ quan, không cong vênh, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn 

phòng chống cháy nổ. 
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2.2. Yêu cầu cụ thể: 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 

I 
Đội Đua 

thuyền 
  

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 
- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 

2 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 

suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 

chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 
Quần áo tập 

dưới nước 

Chất liệu: Vải UPF 50+. Chống nắng ngay cả khi ướt. Chặn ít nhất 95% tia 

cực tím. 

2 
Loa phát 

thanh đeo vai 

Toa ER-2215 có dây đeo vai, dễ sử dụng, công suất ra: 15W và có micro 

tách rời. 

Màng loa polymide loại mới giúp cải thiện âm thanh 

Thời gian sử dụng pin: 9h 

Phạm vi nghe rõ 400m 

Kích thước: 210 x 336mm 

Trọng lượng: ≤ 1.1kg 
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3 

Mái chèo 

thuyền truyền 
thống 

- Chất liệu: Carbon 

- Hàm lượng Carbon:  

+ Mái chèo: 100% Carbon 

+ Trục: 100% Carbon 

- Kích thước mái chèo: Diện tích bề mặt  

- Độ cứng trục mái chèo bản Norman: 2.8-3.0 
- Độ cứng trục mái chèo bản Hard: 2.5-2.6 

- Đường kính trục cán chèo bản Norman: 29.5 (mm) 

- Đường kính trục cán chèo bản Hard: 30 (mm) 

- Trọng lượng: 370/13.1 (g/oz) 

- Có chốt để điều chỉnh độ dài và xoay được tay chèo 

4 
Mái chèo 

Coxles 

- Mái chèo chất liệu phíp chuyên dụng cao cấp. Tay chèo bằng chất liệu 

carbon. Phần tay cầm bọc cao su chuyên dụng màu chuyên dụng 

 Độ dài mái chèo 368-375cm. Phần tay cầm có khóa để điều chỉnh độ dài 

mái chèo theo kích thước tay của vận động viên. 

+ Có 2 phiên bản là: Soft và Standard. 

+ Tiêu chuẩn thi đấu quốc tế 

5 
Mái chèo 

Rowing 

- Mái chèo chất liệu phíp chuyên dụng cao cấp. Tay chèo bằng chất liệu 

carbon. Phần tay cầm bọc cao su chuyên dụng màu vàng hoặc màu hồng 

+ Độ dài mái chèo 288cm. Phần tay cầm có khóa để điều chỉnh độ dài mái 

chèo theo kích thước tay của vận động viên. 

+ Có 2 phiên bản là: Soft và Standard. 
+ Tiêu chuẩn thi đấu quốc tế 

6 
Dây thừng tập 

thể lực 

- Chất liệu sợi tổng hợp, thiết kế xoắn vặn chắc chắn, tay cầm chống trơn 

trượt 

- Đường kính 50mm; 

- Chiều dài 12m 

7 
 Thanh đòn 

1m2  

- Chất liệu: Thép mạ inox. 

- Đường kính lắp bánh tạ phi 50. 

- Chiều dài: 1m2. 

- Đòn tạ có kẹp khóa lò xo inox để giữ tạ ở 2 đầu. 

- Màu sắc: Ghi xám 

8 
 Tạ đĩa (bánh 

tạ size 5kg)  

-Trọng lượng: 5kg/1 bánh tạ 

- Màu sắc: Đen +đỏ 

- Đường kính lắp đòn tạ: lỗ Phi 52 
- Chất liệu: Ruột bên trong là thép, bên ngoài được bọc cao su dày 

- Tạ đĩa bọc cao su phi 52 được bọc cao su chịu lực cao, ít mùi 

- Tạ được tạo bởi thép đúc nguyên khối, bên ngoài là lớp cao su có độ bám 

cao, tránh tình trạng bị hư hỏng, han gỉ trong quá trình sử dụng và giảm 

đáng kế tiếng ồn 

- Sản phẩm được thiết kế có 3 lỗ giống hình vô lăng, dễ dàng cầm nắm, di 

chuyển 
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9 
 Tạ đĩa (bánh 

tạ size 2,5kg)  

-Trọng lượng: 2,5kg/1 bánh tạ 
- Màu sắc: Đen +đỏ 

- Đường kính lắp đòn tạ: lỗ Phi 52 

- Chất liệu: Ruột bên trong là thép, bên ngoài được bọc cao su dày 

- Tạ đĩa bọc cao su phi 52 được bọc cao su chịu lực cao, ít mùi 

- Tạ được tạo bởi thép đúc nguyên khối, bên ngoài là lớp cao su có độ bám 

cao, tránh tình trạng bị hư hỏng, han gỉ trong quá trình sử dụng và giảm 

đáng kế tiếng ồn 

- Sản phẩm được thiết kế có 3 lỗ giống hình vô lăng, dễ dàng cầm nắm, di 

chuyển 

10 
 Tạ đĩa (bánh 

tạ size 10kg)  

-Trọng lượng: 10kg/1 bánh tạ 
- Màu sắc: Đen +đỏ 

- Đường kính lắp đòn tạ: lỗ Phi 52 

- Chất liệu: Ruột bên trong là thép, bên ngoài được bọc cao su dày 

- Tạ đĩa bọc cao su phi 52 được bọc cao su chịu lực cao, ít mùi 

- Tạ được tạo bởi thép đúc nguyên khối, bên ngoài là lớp cao su có độ bám 

cao, tránh tình trạng bị hư hỏng, han gỉ trong quá trình sử dụng và giảm 

đáng kế tiếng ồn 

- Sản phẩm được thiết kế có 3 lỗ giống hình vô lăng, dễ dàng cầm nắm, di 

chuyển 

11 
Tạ tay bọc cao 

su lục giác  

- Chất liệu: Sắt bọc cao su 
- Hình dáng: Hình lục giác ở 2 đầu tạ- giúp bạn đặt để tạ tay lên xuống dễ 

dàng và đứng vững ( không bị lăn đi như các dáng tròn khác) 

Khối lượng: 2,5kg; 5kg; 7,5kg; 10kg; 12,5kg; 15kg. 

- Độ bền rất cao nhờ chất liệu lõi sắt cứng cáp, không bị mài mòn 

- Lớp cao su bên ngoài êm ái bảo vệ sàn 

- Tay cầm thiết kế ren - chống trơn trượt tay khi tập luyện 

II Đội Bắn cung   

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 
- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 

III Đội Bắn súng   

A 
Trang bị 

thường xuyên 
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1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 
chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 
- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 

2 Giầy thể thao 

- Đế cao su chất lượng cao giàu carbon có khả năng chống trơn chống mòn 

tốt.  

- Đế giữa được làm bằng vật liệu đệm và phục hồi DWMOTE do Do-win 

nghiên cứu phát triển độc lập, có khả năng hấp thu lực tác động đồng thời 

phản hồi lực cho chân tạo thành hệ thống tuần hoàn giúp cải thiện tốc độ.  

- Hệ thống đỡ vòm ESS Pro sử dụng tấm TPU hình chữ Z giúp định vị và 

giữ cân bằng cho chân, tránh bị trẹo chân lật cổ chân. Đồng thời tấm TPU 
còn hỗ trợ vòm, giữ vai trò ổn định đế giữa hỗ trợ các buổi tập dài hiệu quả 

hơn.  

- Đệm APOR ở gót giày tăng độ êm ái cho chân và giảm chấn động khi 

tiếp đất đồng thời phản hồi lực giúp cải thiện tốc độ.  

- Phần chân trước được tăng cường thêm tấm đệm phục hồi được làm từ 

công nghệ tạo bọt siêu tới hạn giúp cải thiện khả năng đêm và phục hồi, 

tăng cường khả năng tuần hoàn lực.  

- Thân giày sử dụng vải lưới giúp giày luôn khô thoáng khi trời nóng và 

thoát nước nhanh khi trời mưa.  
- Mũi giày được bao bọc bởi lớp da PU giúp giày luôn sạch sẽ, tránh bám 

bụi bẩn, dễ vệ sinh. - Lót giày có nhiệm vụ như là một tấm đệm giúp tạo 

form cho từng kiểu chân.  

- Phản quang giúp an toàn khi tập luyện trời tối 

3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 

suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 

chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 
biến dạng. 

4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 

không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 

với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 

điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 
bị dão sau thời gian dài sử dụng. 

IV Đội Bơi, lặn   

A Trang bị   
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thường xuyên 

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 
hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 
Áo bơi tập 

(nữ) 
- Chất liệu: Vải thun lạnh co giãn 4 chiều, loại áo liền 1 mảnh 

2 
Quần bơi tập 

(nam) 
- Chất liệu: Vải thun lạnh co giãn 4 chiều, loại quần tam giác 

3 Mũ bơi tập  - Chất liệu: Cao su silicon mềm 

4 Kính bơi tập 

- Chất liệu: Mắt kính chất liệu nhựa polycarbonate, phủ lớp chống nước 

bám dính. 

- Dây đeo bằng cao su tự nhiên và viền mắt bằng đệm silicone mềm, mang 

lại cảm giác thoải mái và đảm bảo độ kín nước hoàn hảo. 

- Kính bơi được thiết kế gọn gàng, tạo sự bám dính tối đa và giảm thiểu lực 

cản trong các cuộc thi. 

- Kính bơi đi kèm với các tùy chọn cầu mũi kích thước khác nhau, phù hợp 
với nhiều dạng mặt khác nhau. 

- Được tích hợp lớp phủ chống sương mờ, giúp bảo vệ tròng kính luôn 

trong tình trạng rõ ràng suốt thời gian sử dụng. 

- Kính bơi này cung cấp bảo vệ mắt chống lại tia UV độc hại từ ánh nắng 

mặt trời. 

5 
Áo bơi tập tốc 

độ (nữ) 

- Chất liệu vải: 51% Polyamid (PA) + 49% Spandex (EA-Elastane) 

- Được CMAS chứng nhận  

- Màu sắc: đen, viền vàng hoặc hồng vàng 

6 
Chân vịt đơn 

tập bản lớn  

- Dòng chân vịt Carbon Glide 

- Chất liệu: Sợi thuỷ tinh và sợi carbon chịu lực tốt phù hợp với chuyên 

môn lặn. Cánh được làm chất liệu foam EVO tăng độ nổi giúp tăng tần số 

dùng lực. Giày cao su cao cấp giảm lực cản nước.  

- Tất cả chất liệu được sản xuất phù hợp với thể thao thành tích cao. 

- Đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật của CMAS 
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7 

Chân vịt đơn 

tập tốc độ bản 

lớn  

- Dòng chân vịt Rocketfins Carbon 

- Chất liệu: Sợi thuỷ tinh và sợi carbon chịu lực tốt phù hợp với chuyên 

môn lặn. Cánh được làm chất liệu foam EVO tăng độ nổi giúp tăng tần số 

dùng lực. Giày cao su cao cấp giảm lực cản nước.  

- Tất cả chất liệu được sản xuất phù hợp với thể thao thành tích cao. 

- Đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật của CMAS 

V 
Đội 

Pencaksilat 
  

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 
độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 
động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 

2 Giầy thể thao 

- Đế cao su chất lượng cao giàu carbon có khả năng chống trơn chống mòn 

tốt.  

- Đế giữa được làm bằng vật liệu đệm và phục hồi DWMOTE do Do-win 

nghiên cứu phát triển độc lập, có khả năng hấp thu lực tác động đồng thời 

phản hồi lực cho chân tạo thành hệ thống tuần hoàn giúp cải thiện tốc độ.  

- Hệ thống đỡ vòm ESS Pro sử dụng tấm TPU hình chữ Z giúp định vị và 

giữ cân bằng cho chân, tránh bị trẹo chân lật cổ chân. Đồng thời tấm TPU 

còn hỗ trợ vòm, giữ vai trò ổn định đế giữa hỗ trợ các buổi tập dài hiệu quả 
hơn.  

- Đệm APOR ở gót giày tăng độ êm ái cho chân và giảm chấn động khi 

tiếp đất đồng thời phản hồi lực giúp cải thiện tốc độ.  

- Phần chân trước được tăng cường thêm tấm đệm phục hồi được làm từ 

công nghệ tạo bọt siêu tới hạn giúp cải thiện khả năng đêm và phục hồi, 

tăng cường khả năng tuần hoàn lực.  

- Thân giày sử dụng vải lưới giúp giày luôn khô thoáng khi trời nóng và 

thoát nước nhanh khi trời mưa.  

- Mũi giày được bao bọc bởi lớp da PU giúp giày luôn sạch sẽ, tránh bám 
bụi bẩn, dễ vệ sinh. - Lót giày có nhiệm vụ như là một tấm đệm giúp tạo 

form cho từng kiểu chân.  

- Phản quang giúp an toàn khi tập luyện trời tối 
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3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 
suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 

chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 

4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 

không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 
với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 

điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 

bị dão sau thời gian dài sử dụng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 Balo tập luyện 

Vải Polytester 1200D (TPE) trượt nước sang trọng, bền bỉ, phối cùng vải 

900PU, mang đến độ bền vượt trội và khả năng chống thấm tối ưu. Cờ Việt 

Nam và logo thương hiệu in nổi bật, tạo dấu ấn mạnh mẽ 

2 
Đồng hồ bấm 

giây 

- Đồng hồ bấm giờ chuyên dụng cho HLV thể thao.  
- Màn hình 8 số trên 3 dòng hiển thị giờ - phút - giây và ngàn giây.  

- Nhớ được 100 thời điểm tạm dừng (100LAP).  

- Chịu nước 5Bar. Vỏ nhựa cứng ABS.  

- Dây đeo kèm theo.  

- Pin: CR-2032 có thời hạn sử dụng lên tới 5 năm. 

3 
Võ phục tập 

luyện 

- Chất liệu: vải Kaki 

 - Áo cổ chui, có 2 cúc để đóng phần cổ áo. Có in chữ Quảng Ninh sau 

lưng áo 
 - Quần: Cạp chun, có dải rút điều chỉnh độ rộng. 

 - Có đai lưng mầu trắng dài 180cm rộng 10 cm 

4 
Băng Keo 

Dán Cơ 

Kích thức sản phẩm: 5cm X 5m 

 Chất liệu: 100% Cotton, cùng lớp keo acrylic siêu dính 

 Chống nước 

5 
Quần áo ép 
cân 

- Vải vinyl chịu lực tốt, kín khí, các mép vải được hàn nhiệt công nghệ cao. 
Tay áo và gấu quần được bo chun tránh thoát nhiệt.Màu sắc: Đen. 

6 Lăm pơ vuông 

- Chất liệu: da tổng hợp (PU) lõi bên trong EVA 

- Màu sắc: Đỏ / Đen 

- Kích thước: 40cm x 60cm, dày 15cm 

7 
Lăm pơ chữ 

nhật 

- Chất liệu: da tổng hợp (PU) lõi bên trong EVA 

- Màu sắc: Đỏ / Đen  

- Kích thước: 20cm x 30cm, dày 15 cm 

8 
Còi huấn 

luyện 

Còi điện tử có sạc USB, Còi khẩn cấp cho giáo viên huấn luyện viên trọng 

tài, cho trò chơi thể thao ngoài trời 
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9 

Đồng hồ theo 

dõi cường độ 

tập luyện 

- Thiết kế mặt đồng hồ: Mặt tròn 

 - Công nghệ màn hình: AMOLED 

 - Kích thước màn hình: 1.3" 

 - Kích thước mặt đồng hồ: 42mm 

 - Dây đeo: Chất liệu dây: Silicone 

 - Tiện ích sức khỏe: Chế độ luyện tập, Đo nhịp tim, Đo lượng oxy trong 
máu, Theo dõi giấc ngủ, Đếm bước chân, Tính quãng đường chạy, Tính 

calo tiêu thụ, Đo mức độ stress, Đo VO2 max (Đo lượng tiêu thụ oxy tối 

đa), Cảm biến nhiệt độ 

 - Kết nối: Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ 

 - Định vị: GPS, GLONASS, Galileo, Multi-band GNSS (đa băng tần) 

 - Chống nước: 10 ATM 

 - Pin: Chế độ smartwatch: Lên đến 16 ngày/ Chế độ Always-On Display: 

Lên đến 6 ngày / GPS chế độ tiêu chuẩn: 42 giờ / GPS chế độ đa băng tần 

chính xác cao: 20 giờ 

VI Đội Nhảy cầu   

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 
độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 
động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 

2 Giầy thể thao 

- Đế cao su chất lượng cao giàu carbon có khả năng chống trơn chống mòn tốt.  

- Đế giữa được làm bằng vật liệu đệm và phục hồi DWMOTE do Do-win 

nghiên cứu phát triển độc lập, có khả năng hấp thu lực tác động đồng thời 

phản hồi lực cho chân tạo thành hệ thống tuần hoàn giúp cải thiện tốc độ.  

- Hệ thống đỡ vòm ESS Pro sử dụng tấm TPU hình chữ Z giúp định vị và giữ 

cân bằng cho chân, tránh bị trẹo chân lật cổ chân. Đồng thời tấm TPU còn hỗ 

trợ vòm, giữ vai trò ổn định đế giữa hỗ trợ các buổi tập dài hiệu quả hơn.  

- Đệm APOR ở gót giày tăng độ êm ái cho chân và giảm chấn động khi 
tiếp đất đồng thời phản hồi lực giúp cải thiện tốc độ.  

- Phần chân trước được tăng cường thêm tấm đệm phục hồi được làm từ 

công nghệ tạo bọt siêu tới hạn giúp cải thiện khả năng đêm và phục hồi, 

tăng cường khả năng tuần hoàn lực.  

- Thân giày sử dụng vải lưới giúp giày luôn khô thoáng khi trời nóng và 

thoát nước nhanh khi trời mưa.  

- Mũi giày được bao bọc bởi lớp da PU giúp giày luôn sạch sẽ, tránh bám 

bụi bẩn, dễ vệ sinh. - Lót giày có nhiệm vụ như là một tấm đệm giúp tạo 

form cho từng kiểu chân.  
- Phản quang giúp an toàn khi tập luyện trời tối 
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3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 
suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 

chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 

4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 

không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 
với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 

điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 

bị dão sau thời gian dài sử dụng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 Áo bơi tập nữ  

- Bộ bơi dáng liền sẽ giữ cho bạn an toàn và được hỗ trợ khi bơi. 

- Dây đeo vai đơn mang lại sự tự do di chuyển và thoải mái khi bơi. 

- Cung cấp sự che phủ phía sau khiêm tốn để giữ cho bạn kín đáo khi bơi. 

- Có lớp lót phía trước  

- Vải ECO C-INFINITY là cấu trúc polyester vượt trội được sản xuất từ 

các chai nhựa đã hết vòng đời. 

- Vải ECO C-INFINITY chống clo 100% với màu sắc tuyệt vời và mang 
lại cuộc sống mới cho chất thải nhựa. 

2 
Quần bơi tập 
(nam) 

- Sự lựa chọn ưu việt cho vận động viên, C-Infinity và Eco C-Infinity có 

sức mạnh đặc biệt và có thể giữ được độ bền vượt xa các loại vải bơi khác. 

Tất cả đồ bơi Funky Trunks và Funkita được sản xuất với công nghệ C-

Infinity: 

- Độ bền màu, độ nét cao 

- Kháng clo vượt trội  
- Độ đàn hồi tốt 

- Giữ hình dạng tốt và cảm giác mềm mại 

- Tính năng làm khô nhanh và thoáng khí 

- Chống nắng UV50+ 

- Vải: Sử dụng vải C-Infinity hoặc Eco C-Infinity, là loại vải Polyester cao 

cấp được sản xuất tại Ý 

3 
Khăn siêu hút 

nước: 

- Khăn có thể hấp thu lượng nước gấp 6 lần trọng lượng của chính nó. 

Được sản xuất bằng chất liệu PVA và vải Cotton (80% PVA + 20% 

Cotton), hấp thu độ ẩm nhanh chóng, hiệu quả và sử dụng được lâu dài. 

- Mềm mại, nhẹ và thoải mái. Thích hợp với làn da nhạy cảm.  

- Kích thước: 66x43cm. 

4 

Đồng hồ 

Garmin theo 

dõi cường độ 

tập luyện 

- Mặt kính: Corning Gorilla Glass 3 

- Viền bezel: Polyme cốt sợi 
- Kích thước: 46.1 x 46.1 x 12.9 (mm) 

- Trọng lượng: 47g 

- Chống nước: 5 ATM 

- Bộ nhớ/Lịch sử: 8 GB 

- Loại màn hình: Màn hình màu cảm ứng, Tùy chọn Chế độ AMOLED 
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luôn bật 
- Kích thước màn hình: Đường kính 1,3” (32,5 mm) 

- Độ phân giải: 416 x 416 pixels 

- Các thông số khác về tính năng sử dụng theo đúng thông số công bố của 

Hãng sản xuất 

VII Đội Đấu kiếm   

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 

2 Giầy thể thao 

- Đế cao su chất lượng cao giàu carbon có khả năng chống trơn chống mòn 

tốt.  

- Đế giữa được làm bằng vật liệu đệm và phục hồi DWMOTE do Do-win 

nghiên cứu phát triển độc lập, có khả năng hấp thu lực tác động đồng thời 

phản hồi lực cho chân tạo thành hệ thống tuần hoàn giúp cải thiện tốc độ.  
- Hệ thống đỡ vòm ESS Pro sử dụng tấm TPU hình chữ Z giúp định vị và 

giữ cân bằng cho chân, tránh bị trẹo chân lật cổ chân. Đồng thời tấm TPU 

còn hỗ trợ vòm, giữ vai trò ổn định đế giữa hỗ trợ các buổi tập dài hiệu quả 

hơn.  

- Đệm APOR ở gót giày tăng độ êm ái cho chân và giảm chấn động khi 

tiếp đất đồng thời phản hồi lực giúp cải thiện tốc độ.  

- Phần chân trước được tăng cường thêm tấm đệm phục hồi được làm từ 

công nghệ tạo bọt siêu tới hạn giúp cải thiện khả năng đêm và phục hồi, 

tăng cường khả năng tuần hoàn lực.  

- Thân giày sử dụng vải lưới giúp giày luôn khô thoáng khi trời nóng và 
thoát nước nhanh khi trời mưa.  

- Mũi giày được bao bọc bởi lớp da PU giúp giày luôn sạch sẽ, tránh bám 

bụi bẩn, dễ vệ sinh. - Lót giày có nhiệm vụ như là một tấm đệm giúp tạo 

form cho từng kiểu chân.  

- Phản quang giúp an toàn khi tập luyện trời tối 

3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 

suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 
chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 
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4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 
không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 

với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 

điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 

bị dão sau thời gian dài sử dụng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 
Áo giáp huấn 

luyện viên 
- Áo khoác da bò dành cho huấn luyện viên (có lớp lót ngực) 

2 Giáp tay HLV - Chất liệu da bò. Bảo vệ toàn bộ cánh tay của HLV 

3 
Giáp chân  

HLV 
- Chất liệu da bò. Bảo vệ phần đùi của HLV 

4 
Mặt nạ kiếm 

liễu 

- Mặt nạ nhôm có thể tháo rời với dây thun an toàn kép. 

- Chịu lực tói 350N. 

- Lưới thép không gỉ. 

- Vùng dẫn điện được phủ bằng dây đồng, thiếc và vải dẫn điện. 

5 
Giáp điện 

kiếm Liễu 

- Có thể giặt, bền, chống ăn mòn.  

- Được làm từ vải polyester và dây niken.  

- Dây niken có mật độ cao, đảm bảo độ mềm mại và độ bóng. 

VIII Đội cử tạ   

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 
độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 
- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 
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2 Giầy thể thao 

- Đế cao su chất lượng cao giàu carbon có khả năng chống trơn chống mòn 
tốt.  

- Đế giữa được làm bằng vật liệu đệm và phục hồi DWMOTE do Do-win 

nghiên cứu phát triển độc lập, có khả năng hấp thu lực tác động đồng thời 

phản hồi lực cho chân tạo thành hệ thống tuần hoàn giúp cải thiện tốc độ.  

- Hệ thống đỡ vòm ESS Pro sử dụng tấm TPU hình chữ Z giúp định vị và 

giữ cân bằng cho chân, tránh bị trẹo chân lật cổ chân. Đồng thời tấm TPU 

còn hỗ trợ vòm, giữ vai trò ổn định đế giữa hỗ trợ các buổi tập dài hiệu quả 

hơn.  

- Đệm APOR ở gót giày tăng độ êm ái cho chân và giảm chấn động khi 
tiếp đất đồng thời phản hồi lực giúp cải thiện tốc độ.  

- Phần chân trước được tăng cường thêm tấm đệm phục hồi được làm từ 

công nghệ tạo bọt siêu tới hạn giúp cải thiện khả năng đêm và phục hồi, 

tăng cường khả năng tuần hoàn lực.  

- Thân giày sử dụng vải lưới giúp giày luôn khô thoáng khi trời nóng và 

thoát nước nhanh khi trời mưa.  

- Mũi giày được bao bọc bởi lớp da PU giúp giày luôn sạch sẽ, tránh bám 

bụi bẩn, dễ vệ sinh. - Lót giày có nhiệm vụ như là một tấm đệm giúp tạo 

form cho từng kiểu chân.  
- Phản quang giúp an toàn khi tập luyện trời tối 

3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 

suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 

chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 

4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 
không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 

với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 

điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 

bị dão sau thời gian dài sử dụng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 Quấn cổ tay 
- Chất liệu: vải cotton, bản rộng 7,5cm, dài 100cm, thiết kế chuyên dụng 
cho tập luyện cử tạ 

2 Dây kéo tạ 
- Chất liệu vải cotton dày, thiết kế chuyên dụng cho tập luyện và thi đấu cử 

tạ 

3 Bó gối 

- Chất liệu: Nylon, Silical Gel, Spandex 

- Bổ sung Silicon chống trượt 

- Vải sợi co giãn, đàn hồi 

- Có nhiều lỗ thoáng khí 

4 Bột phấn tập - Chất liệu: bột siêu mịn magne carbonate 
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5 Giá để bánh tạ 

- Khung bằng kim loại và bề mặt sơn tĩnh điện đen mờ. 

- Thiết kế đẹp mắt và vật liệu chất lượng cao.  

- Các chân đỡ rộng mang lại sự ổn định hơn.  

- Có các chân cao su ở phía dưới để bảo vệ sàn nhà khỏi trầy xước. 

- Kích thước: dài 130,4 x rộng 38,6 x cao 30,6 (cm) 

6 Giá gánh tạ 

- Chất liệu: bằng thép sơn tĩnh điện 

- Chiều cao 100cm 

- Bộ gồm 2 chiếc 

7 Giá đỡ tạ 

- Chất liệu: bằng gỗ, thiết kế chống trượt 

- Kích thước 50cm x 32cm x 34cm 

- Bộ gồm 2 chiếc 

8 
Khay đựng 

bột chống trơn 

- Chất liệu thép sơn tĩnh điện 

- Điều chỉnh độ cao từ 90cm đến 120cm 

9 
Đồng hồ bấm 

giây 

- Đồng hồ bấm giờ chuyên dụng cho HLV thể thao.  

- Màn hình 8 số trên 3 dòng hiển thị giờ - phút - giây và ngàn giây.  

- Nhớ được 100 thời điểm tạm dừng (100LAP).  

- Chịu nước 5Bar. Vỏ nhựa cứng ABS.  

- Dây đeo kèm theo.  

- Pin: CR-2032 có thời hạn sử dụng lên tới 5 năm. 

10 
Còi huấn 

luyện 

- Còi chuyên nghiệp dành cho thi đấu thể thao 

- Âm thanh mạnh mẽ và dứt khoát 

- Tần số 4.10kHz & 3.74kHz, 4 quãng tám 

IX Đội Boxing   

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 
độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 
động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 
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2 Giầy thể thao 

- Đế cao su chất lượng cao giàu carbon có khả năng chống trơn chống mòn 
tốt.  

- Đế giữa được làm bằng vật liệu đệm và phục hồi DWMOTE do Do-win 

nghiên cứu phát triển độc lập, có khả năng hấp thu lực tác động đồng thời 

phản hồi lực cho chân tạo thành hệ thống tuần hoàn giúp cải thiện tốc độ.  

- Hệ thống đỡ vòm ESS Pro sử dụng tấm TPU hình chữ Z giúp định vị và 

giữ cân bằng cho chân, tránh bị trẹo chân lật cổ chân. Đồng thời tấm TPU 

còn hỗ trợ vòm, giữ vai trò ổn định đế giữa hỗ trợ các buổi tập dài hiệu quả 

hơn.  

- Đệm APOR ở gót giày tăng độ êm ái cho chân và giảm chấn động khi 
tiếp đất đồng thời phản hồi lực giúp cải thiện tốc độ.  

- Phần chân trước được tăng cường thêm tấm đệm phục hồi được làm từ 

công nghệ tạo bọt siêu tới hạn giúp cải thiện khả năng đêm và phục hồi, 

tăng cường khả năng tuần hoàn lực.  

- Thân giày sử dụng vải lưới giúp giày luôn khô thoáng khi trời nóng và 

thoát nước nhanh khi trời mưa.  

- Mũi giày được bao bọc bởi lớp da PU giúp giày luôn sạch sẽ, tránh bám 

bụi bẩn, dễ vệ sinh. - Lót giày có nhiệm vụ như là một tấm đệm giúp tạo 

form cho từng kiểu chân.  
- Phản quang giúp an toàn khi tập luyện trời tối 

3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 

suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 

chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 

4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 
không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 

với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 

điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 

bị dão sau thời gian dài sử dụng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 
Quần áo 

chuyên môn 

- Màu sắc: Đỏ / Xanh 

- Size: S- 4XL 
- Công nghệ vật liệu:  

+ May bằng máy dệt với bản in gel, trọng lượng nhẹ, thấm khí và bấc. 

+ Vải dệt thoi (97% terylene và 3% spandex) 

- Chức năng:  

+ Sử dụng thi đấu Boxing thoải mái, nâng cao trình độ kỹ thuật và chiến 

thuật đối với VĐV chuyên nghiệp. 
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2 
Giày chuyên 
môn 

- Màu sắc: đen/đỏ/vàng/xanh 

- Size: 36 - 47 
- Vải sợi nhỏ được khâu nhiều lớp, lót eva, đế kếp cao su chống trơn trượt, 

được chứng nhận liên đoàn quyền anh Trung Quốc, được sử dụng trong thi 

đấu chuyên nghiệp, nâng cao sức mạnh đòn đánh của VĐV 

3 
Găng tập 

luyện 

- Chất liệu: Da tổng hợp cao cấp. Có khóa dán cổ tay dài. 

- Có đệm mút cho vùng lòng bàn tay và đệm ở mặt sau của cổ tay. Thiết kế 

ngón tay cái có khóa 

- Màu sắc: Xanh / Đỏ. Size từ 8oz đến 14oz 

4 Mũ tập luyện 

- Chất liệu: Da cao cấp 

- Lớp đệm xốp chắc chắn và dây đeo cằm Velcro có thể điều chỉnh. 

- Kiểu dáng: hở mặt, dùng để tập luyện bảo vệ vùng đầu, có thêm vùng bảo 

vệ má, không cản trở tầm nhìn. 

- Màu sắc: xanh, đỏ 

5 
Băng quấn cổ 

tay 

- Chất liệu: vải 100% cotton, co giãn nhẹ, dày dặn, độ dài 3m và 5m, bản 

rộng 3,5cm 

X Đội Wushu   

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 
- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 
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2 Giầy thể thao 

- Đế cao su chất lượng cao giàu carbon có khả năng chống trơn chống mòn 
tốt.  

- Đế giữa được làm bằng vật liệu đệm và phục hồi DWMOTE do Do-win 

nghiên cứu phát triển độc lập, có khả năng hấp thu lực tác động đồng thời 

phản hồi lực cho chân tạo thành hệ thống tuần hoàn giúp cải thiện tốc độ.  

- Hệ thống đỡ vòm ESS Pro sử dụng tấm TPU hình chữ Z giúp định vị và 

giữ cân bằng cho chân, tránh bị trẹo chân lật cổ chân. Đồng thời tấm TPU 

còn hỗ trợ vòm, giữ vai trò ổn định đế giữa hỗ trợ các buổi tập dài hiệu quả 

hơn.  

- Đệm APOR ở gót giày tăng độ êm ái cho chân và giảm chấn động khi 
tiếp đất đồng thời phản hồi lực giúp cải thiện tốc độ.  

- Phần chân trước được tăng cường thêm tấm đệm phục hồi được làm từ 

công nghệ tạo bọt siêu tới hạn giúp cải thiện khả năng đêm và phục hồi, 

tăng cường khả năng tuần hoàn lực.  

- Thân giày sử dụng vải lưới giúp giày luôn khô thoáng khi trời nóng và 

thoát nước nhanh khi trời mưa.  

- Mũi giày được bao bọc bởi lớp da PU giúp giày luôn sạch sẽ, tránh bám 

bụi bẩn, dễ vệ sinh. - Lót giày có nhiệm vụ như là một tấm đệm giúp tạo 

form cho từng kiểu chân.  
- Phản quang giúp an toàn khi tập luyện trời tối 

3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 

suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 

chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 

4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 
không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 

với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 

điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 

bị dão sau thời gian dài sử dụng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 
Giầy tập luyện 

Taolu 

- Chất liệu: Da PU, đế cao su lưu hóa 

- Size: 36 - 45 

- Là sản phẩm đặc thù dành cho Huấn luyện viên, Vận động viên bộ môn 

võ Wushu 
- Đặc tính: Thoáng, thấm hút mồ hôi, ma sát tránh trơn. 

2 
Quần áo võ 
phục 

- Chất liệu: Vải lanh/lụa mềm. Thiết kế và phối hoa văn độc đáo riêng cho 
nội dung Taolu. Đo, may và thêu theo yêu cầu của từng vận động viên 

XI Đội cờ vua   

A 
Trang bị 

thường xuyên 
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1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 
chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 
- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 

2 Giầy thể thao 

- Đế cao su chất lượng cao giàu carbon có khả năng chống trơn chống mòn 

tốt.  

- Đế giữa được làm bằng vật liệu đệm và phục hồi DWMOTE do Do-win 

nghiên cứu phát triển độc lập, có khả năng hấp thu lực tác động đồng thời 

phản hồi lực cho chân tạo thành hệ thống tuần hoàn giúp cải thiện tốc độ.  

- Hệ thống đỡ vòm ESS Pro sử dụng tấm TPU hình chữ Z giúp định vị và 
giữ cân bằng cho chân, tránh bị trẹo chân lật cổ chân. Đồng thời tấm TPU 

còn hỗ trợ vòm, giữ vai trò ổn định đế giữa hỗ trợ các buổi tập dài hiệu quả 

hơn.  

- Đệm APOR ở gót giày tăng độ êm ái cho chân và giảm chấn động khi 

tiếp đất đồng thời phản hồi lực giúp cải thiện tốc độ.  

- Phần chân trước được tăng cường thêm tấm đệm phục hồi được làm từ 

công nghệ tạo bọt siêu tới hạn giúp cải thiện khả năng đêm và phục hồi, 

tăng cường khả năng tuần hoàn lực.  

- Thân giày sử dụng vải lưới giúp giày luôn khô thoáng khi trời nóng và 
thoát nước nhanh khi trời mưa.  

- Mũi giày được bao bọc bởi lớp da PU giúp giày luôn sạch sẽ, tránh bám 

bụi bẩn, dễ vệ sinh. - Lót giày có nhiệm vụ như là một tấm đệm giúp tạo 

form cho từng kiểu chân.  

- Phản quang giúp an toàn khi tập luyện trời tối 

3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 

suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 
chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 

4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 

không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 

với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 
điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 

bị dão sau thời gian dài sử dụng. 
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B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 
Đồng hồ 

chuyên môn  

- Đồng hồ cờ kỹ thuật số Leap PQ9903A chuyên nghiệp 

- Thích hợp trong thi đấu cờ vua, cờ tướng và cờ vây. 

- Đó là bộ đếm thời gian đếm ngược/đếm ngược có thể đặt trước, tối đa lên 

tới 10 giờ 

- Với báo thức khi kết thúc trận đấu, bạn có thể mở hoặc đóng báo thức 

- Có thể thiết lập hai thời gian cơ sở khác nhau ở cả hai bên 

- Lưu trữ cài đặt cuối cùng khi bật nguồn 

- Được làm bằng linh kiện điện tử + Vỏ nhựa ABS, thân thiện với môi 

trường và bền bỉ 
- Có 29 chế độ điều chỉnh thời gian, dễ dàng khi sử dụng 

- Sử dụng rộng rãi trong thi đấu cờ vua, cờ tướng quốc tế 

- Đặc điểm kỹ thuật: Màu đen nâu, chất liệu ABS. 

- Bao gồm pin 

- Kích thước: xấp xỉ. 19.00×12.00×4.00 cm 

- Trọng lượng: khoảng 250-300g 

XII Đội cờ tướng   

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 
chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 
- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 
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2 Giầy thể thao 

- Đế cao su chất lượng cao giàu carbon có khả năng chống trơn chống mòn tốt.  

- Đế giữa được làm bằng vật liệu đệm và phục hồi DWMOTE do Do-win 

nghiên cứu phát triển độc lập, có khả năng hấp thu lực tác động đồng thời phản 

hồi lực cho chân tạo thành hệ thống tuần hoàn giúp cải thiện tốc độ.  

- Hệ thống đỡ vòm ESS Pro sử dụng tấm TPU hình chữ Z giúp định vị và giữ 

cân bằng cho chân, tránh bị trẹo chân lật cổ chân. Đồng thời tấm TPU còn hỗ 

trợ vòm, giữ vai trò ổn định đế giữa hỗ trợ các buổi tập dài hiệu quả hơn.  

- Đệm APOR ở gót giày tăng độ êm ái cho chân và giảm chấn động khi 

tiếp đất đồng thời phản hồi lực giúp cải thiện tốc độ.  
- Phần chân trước được tăng cường thêm tấm đệm phục hồi được làm từ 

công nghệ tạo bọt siêu tới hạn giúp cải thiện khả năng đêm và phục hồi, 

tăng cường khả năng tuần hoàn lực.  

- Thân giày sử dụng vải lưới giúp giày luôn khô thoáng khi trời nóng và 

thoát nước nhanh khi trời mưa.  

- Mũi giày được bao bọc bởi lớp da PU giúp giày luôn sạch sẽ, tránh bám 

bụi bẩn, dễ vệ sinh. - Lót giày có nhiệm vụ như là một tấm đệm giúp tạo 

form cho từng kiểu chân.  

- Phản quang giúp an toàn khi tập luyện trời tối 

3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 

suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 
chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 

4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 
không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 

với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 

điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 

bị dão sau thời gian dài sử dụng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 
Bộ bàn cờ, 

quân cờ 
- Chất liệu: Quân cờ nhựa, bàn giả da 
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2 
Đồng hồ 

chuyên môn 

- Đồng hồ cờ kỹ thuật số Leap PQ9903A chuyên nghiệp 

- Thích hợp trong thi đấu cờ vua, cờ tướng và cờ vây. 

- Đó là bộ đếm thời gian đếm ngược/đếm ngược có thể đặt trước, tối đa lên 

tới 10 giờ 

- Với báo thức khi kết thúc trận đấu, bạn có thể mở hoặc đóng báo thức 
- Có thể thiết lập hai thời gian cơ sở khác nhau ở cả hai bên 

- Lưu trữ cài đặt cuối cùng khi bật nguồn 

- Được làm bằng linh kiện điện tử + Vỏ nhựa ABS, thân thiện với môi 

trường và bền bỉ 

- Có 29 chế độ điều chỉnh thời gian, dễ dàng khi sử dụng 

- Sử dụng rộng rãi trong thi đấu cờ vua, cờ tướng quốc tế 

- Đặc điểm kỹ thuật: Màu đen nâu, chất liệu ABS. 

- Bao gồm pin 

- Kích thước: xấp xỉ. 19.00×12.00×4.00 cm 
- Trọng lượng: khoảng 250-300g 

XIII 
Đội Dance 

Sport 
  

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 
động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 
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2 Giầy thể thao 

- Đế cao su chất lượng cao giàu carbon có khả năng chống trơn chống mòn 
tốt.  

- Đế giữa được làm bằng vật liệu đệm và phục hồi DWMOTE do Do-win 

nghiên cứu phát triển độc lập, có khả năng hấp thu lực tác động đồng thời 

phản hồi lực cho chân tạo thành hệ thống tuần hoàn giúp cải thiện tốc độ.  

- Hệ thống đỡ vòm ESS Pro sử dụng tấm TPU hình chữ Z giúp định vị và 

giữ cân bằng cho chân, tránh bị trẹo chân lật cổ chân. Đồng thời tấm TPU 

còn hỗ trợ vòm, giữ vai trò ổn định đế giữa hỗ trợ các buổi tập dài hiệu quả 

hơn.  

- Đệm APOR ở gót giày tăng độ êm ái cho chân và giảm chấn động khi 
tiếp đất đồng thời phản hồi lực giúp cải thiện tốc độ.  

- Phần chân trước được tăng cường thêm tấm đệm phục hồi được làm từ 

công nghệ tạo bọt siêu tới hạn giúp cải thiện khả năng đêm và phục hồi, 

tăng cường khả năng tuần hoàn lực.  

- Thân giày sử dụng vải lưới giúp giày luôn khô thoáng khi trời nóng và 

thoát nước nhanh khi trời mưa.  

- Mũi giày được bao bọc bởi lớp da PU giúp giày luôn sạch sẽ, tránh bám 

bụi bẩn, dễ vệ sinh. - Lót giày có nhiệm vụ như là một tấm đệm giúp tạo 

form cho từng kiểu chân.  
- Phản quang giúp an toàn khi tập luyện trời tối 

3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 

suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 

chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 

4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 
không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 

với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 

điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 

bị dão sau thời gian dài sử dụng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 
Quần áo tập 

luyện nam 

- Quần áo thấm mồ hôi, thoáng khí, chất liệu cao cấp không gây kích ứng 

da 

2 
Quần áo tập 
luyện nữ 

- Váy T3 thấm mồ hôi, thoáng khí, chất liệu cao cấp không gây kích ứng da 

3 
Tất liền quần 

thi đấu 
- Chất liệu mềm mịn dùng được cho tất cả các mùa 

4 Giầy tập nam 

- Chất liệu: Da 

-  Màu: Đen 
- Gót: 4,5cm 

- Form giày thiết kế chắc chắn. Gót giày chuẩn Latin, chắc chắn và hỗ trợ 

kỹ thuật. 
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5 Giầy tập nữ 

- Chất liệu: vải satin 

-  Màu: Đen/Đỏ/Vàng/Trắng 

- Gót: 3cm, 5cm, 7cm 
- Form giày thiết kế chắc chắn. Gót giày không rung lắc khi nhảy. 

6 Dây nhảy - Chất liệu: Dây bằng cáp thép, cán bằng hợp kim nhôm 

XIV Đội điền kinh   

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 
- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 

2 Giầy thể thao 

- Đế cao su chất lượng cao giàu carbon có khả năng chống trơn chống mòn 

tốt.  

- Đế giữa được làm bằng vật liệu đệm và phục hồi DWMOTE do Do-win 

nghiên cứu phát triển độc lập, có khả năng hấp thu lực tác động đồng thời 

phản hồi lực cho chân tạo thành hệ thống tuần hoàn giúp cải thiện tốc độ.  

- Hệ thống đỡ vòm ESS Pro sử dụng tấm TPU hình chữ Z giúp định vị và 
giữ cân bằng cho chân, tránh bị trẹo chân lật cổ chân. Đồng thời tấm TPU 

còn hỗ trợ vòm, giữ vai trò ổn định đế giữa hỗ trợ các buổi tập dài hiệu quả 

hơn.  

- Đệm APOR ở gót giày tăng độ êm ái cho chân và giảm chấn động khi 

tiếp đất đồng thời phản hồi lực giúp cải thiện tốc độ.  

- Phần chân trước được tăng cường thêm tấm đệm phục hồi được làm từ 

công nghệ tạo bọt siêu tới hạn giúp cải thiện khả năng đêm và phục hồi, 

tăng cường khả năng tuần hoàn lực.  

- Thân giày sử dụng vải lưới giúp giày luôn khô thoáng khi trời nóng và 
thoát nước nhanh khi trời mưa.  

- Mũi giày được bao bọc bởi lớp da PU giúp giày luôn sạch sẽ, tránh bám 

bụi bẩn, dễ vệ sinh. - Lót giày có nhiệm vụ như là một tấm đệm giúp tạo 

form cho từng kiểu chân.  

- Phản quang giúp an toàn khi tập luyện trời tối 
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3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 
suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 

chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 

4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 

không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 
với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 

điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 

bị dão sau thời gian dài sử dụng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 
Giầy mềm 

chuyên môn 

Mẫu giầy đua tốc độ thế hệ mới; Chất liệu gồm: tấm xốp siêu giới hạn 
TPU, độ bật đạt đến 85%, độ cứng đế đạt 40+-3C hỗ trợ lực đàn hồi hiệu 

quả; Tấm các bon ET hình lưỡi xẻng có chiều dài toàn bộ đế. Tấm cát bon 

tấm cứng dày 1mm không dễ bị cong 

2 
Giầy đinh tập 

luyện 

- Cảm giác thoải mái và lực đẩy của Dragonfly 2 được thiết kế để chạy 

đường dài trong các cuộc đua và bài tập quan trọng. Đôi giày được cải tiến, 

lớp bọt ZoomX toàn chiều dài và tấm đế nhẹ hơn, phản ứng nhanh hơn đã 

sẵn sàng cho tốc độ và sức bền. 

- Chất liệu: Lớp bọt ZoomX toàn phần, vật liệu tấm toàn chiều dài mới nhẹ 

hơn và phản ứng nhanh hơn so với phiên bản trước trong khi vẫn tăng độ 

bền. Thiết kế cong mang lại cho bạn cảm giác đẩy mạnh. Lưới kỹ thuật ở 

phần trên tăng cường khả năng thoáng khí và thoải mái. Sự vừa vặn mang 
đến cho bạn cảm giác thoải mái như đang đi xa. 

- Màu sắc: Trắng/Vân sam sáng/Tảo điện/Đen 

3 
Đồng hồ bấm 

giây 

- Đồng hồ bấm giờ chuyên dụng cho HLV thể thao.  

- Màn hình 8 số trên 3 dòng hiển thị giờ - phút - giây và ngàn giây.  

- Nhớ được 100 thời điểm tạm dừng (100LAP).  

- Chịu nước 5Bar. Vỏ nhựa cứng ABS.  

- Dây đeo kèm theo.  

- Pin: CR-2032 có thời hạn sử dụng lên tới 5 năm. 

XV Đội Muay   

A 
Trang bị 

thường xuyên 
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1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 
chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 
- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 

2 Giầy thể thao 

- Đế cao su chất lượng cao giàu carbon có khả năng chống trơn chống mòn 

tốt.  

- Đế giữa được làm bằng vật liệu đệm và phục hồi DWMOTE do Do-win 

nghiên cứu phát triển độc lập, có khả năng hấp thu lực tác động đồng thời 

phản hồi lực cho chân tạo thành hệ thống tuần hoàn giúp cải thiện tốc độ.  

- Hệ thống đỡ vòm ESS Pro sử dụng tấm TPU hình chữ Z giúp định vị và 

giữ cân bằng cho chân, tránh bị trẹo chân lật cổ chân. Đồng thời tấm TPU 

còn hỗ trợ vòm, giữ vai trò ổn định đế giữa hỗ trợ các buổi tập dài hiệu quả 

hơn.  
- Đệm APOR ở gót giày tăng độ êm ái cho chân và giảm chấn động khi 

tiếp đất đồng thời phản hồi lực giúp cải thiện tốc độ.  

- Phần chân trước được tăng cường thêm tấm đệm phục hồi được làm từ 

công nghệ tạo bọt siêu tới hạn giúp cải thiện khả năng đêm và phục hồi, 

tăng cường khả năng tuần hoàn lực.  

- Thân giày sử dụng vải lưới giúp giày luôn khô thoáng khi trời nóng và 

thoát nước nhanh khi trời mưa.  

- Mũi giày được bao bọc bởi lớp da PU giúp giày luôn sạch sẽ, tránh bám 

bụi bẩn, dễ vệ sinh. - Lót giày có nhiệm vụ như là một tấm đệm giúp tạo 
form cho từng kiểu chân.  

- Phản quang giúp an toàn khi tập luyện trời tối 

3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 
suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 

chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 
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4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 

không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 

với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 
điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 

bị dão sau thời gian dài sử dụng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 
Găng tay đấm 

Muay 

- Chất liệu: Da tổng hợp cao cấp. Có khóa dán cổ tay dài. 

- Có đệm mút cho vùng lòng bàn tay và đệm ở mặt sau của cổ tay. Thiết kế 

ngón tay cái có khóa 

- Màu sắc: Xanh / Đỏ. Size từ 8oz đến 14oz 

2 Mũ tập luyện 

- Chất liệu: Da cao cấp 

- Lớp đệm xốp chắc chắn và dây đeo cằm Velcro có thể điều chỉnh. 

- Kiểu dáng: hở mặt, dùng để tập luyện bảo vệ vùng đầu, có thêm vùng bảo 

vệ má, không cản trở tầm nhìn. 
- Màu sắc: xanh, đỏ 

3 Giáp chân 

- Chất liệu: chất liệu vải da PU cao cấp, có miếng đệm chịu lực bên trong 

để tập luyện cho các vận động viên võ thuật 

- Màu sắc: Xanh / Đỏ 

XVI 
Đội 

Taekwondo 
  

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 

- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 
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2 Giầy thể thao 

- Đế cao su chất lượng cao giàu carbon có khả năng chống trơn chống mòn 
tốt.  

- Đế giữa được làm bằng vật liệu đệm và phục hồi DWMOTE do Do-win 

nghiên cứu phát triển độc lập, có khả năng hấp thu lực tác động đồng thời 

phản hồi lực cho chân tạo thành hệ thống tuần hoàn giúp cải thiện tốc độ.  

- Hệ thống đỡ vòm ESS Pro sử dụng tấm TPU hình chữ Z giúp định vị và 

giữ cân bằng cho chân, tránh bị trẹo chân lật cổ chân. Đồng thời tấm TPU 

còn hỗ trợ vòm, giữ vai trò ổn định đế giữa hỗ trợ các buổi tập dài hiệu quả 

hơn.  

- Đệm APOR ở gót giày tăng độ êm ái cho chân và giảm chấn động khi 
tiếp đất đồng thời phản hồi lực giúp cải thiện tốc độ.  

- Phần chân trước được tăng cường thêm tấm đệm phục hồi được làm từ 

công nghệ tạo bọt siêu tới hạn giúp cải thiện khả năng đêm và phục hồi, 

tăng cường khả năng tuần hoàn lực.  

- Thân giày sử dụng vải lưới giúp giày luôn khô thoáng khi trời nóng và 

thoát nước nhanh khi trời mưa.  

- Mũi giày được bao bọc bởi lớp da PU giúp giày luôn sạch sẽ, tránh bám 

bụi bẩn, dễ vệ sinh. - Lót giày có nhiệm vụ như là một tấm đệm giúp tạo 

form cho từng kiểu chân.  
- Phản quang giúp an toàn khi tập luyện trời tối 

3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 

suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 

chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 
- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 

4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 

không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 

với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 

điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 

bị dão sau thời gian dài sử dụng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 
Đích đá nhỏ 

đùi gà 

- Chất liệu: vải da PU cao cấp, EVA mềm và bền 

 - Màu sắc: đỏ, đen 

 - Tổng chiều dài: xấp xỉ 43cm. Chiều dài của vùng mục tiêu: xấp xỉ 31cm. 

Chiều rộng: xấp xỉ 21cm. Độ dày: xấp xỉ 7cm 

2 
Bảo hộ chân 

tập luyện 

- Chất liệu: Vải PU mỏng, có miếng đệm bằng bọt EVA hoặc cao su non  

 - Có dây thun tròn và khóa dán. Màu sắc: màu trắng. Có 4 size : S - M - L 

- XL 

3 
Bảo hộ tay tập 

luyện 

- Chất liệu: Vải PU mỏng, có miếng đệm bằng bọt EVA hoặc cao su non  

 - Có dây thun tròn và khóa dán. Màu sắc: màu trắng. Có 4 size : S - M - L 

- XL 
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4 
Găng tay tập 

Taekwondo 

- Chất liệu: PU với đệm mút EVA. Móc và dây buộc vòng trên cổ tay. Màu 

sắc: trắng  

 - Kiểu dáng: Găng tay hở ngón. Có đai cuốn 1 vòng cổ tay 

5 
Tất điện tử 

Taekwondo 

- Chất liệu: Cao su đặc biệt chuyên dụng + vải thun dệt, bên trong có gắn 

hệ thống chip điện tử cảm biến tương thích với hệ thống điện tử dùng để thi 

đấu đối kháng. Tiêu chuẩn thi đấu của Liên đoàn TKD thế giới WT. 

6 

Võ phục thi 

đấu Tusah 

EVO dành 

cho thi đấu 
Taekwondo 

- Chất liệu nhẹ và thoáng khí, co giãn tối đa, mang lại sự linh hoạt tuyệt 

vời. 

Cổ chữ V được thiết kế đặc biệt để không bị xê dịch sau khi tập luyện 

cường độ cao. 
Kiểu dáng ôm sát 

7 
Rào Nhảy Thể 

thao 

- Chất liệu: Cấu tạo bằng nhựa, nhẹ và dẻo dai, không dễ hư hỏng và bền. 

- Màu sắc: đỏ 

- Tổng chiều dài: Chiều cao có thể nhiều Size để đáp ứng nhu cầu tập luyện 

  tốt hơn : 30cm 

8 Cọc tập bổ trợ 
- Chất liệu: Nhựa dẻo - Plastic. Màu sắc: Vàng  
 - Kiểu dáng: 1 thanh đứng và 1 đế hình bán cầu, Chiều cao: 1,5m 

XVI

I 
Đội Vovinam   

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 
- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 

2 Giầy thể thao 

- Mặt trên bằng lưới thoáng khí 

- Công nghệ GEL™ 

- Lớp bọt đế giữa này cực kỳ nhẹ và nảy hơn FF TURBO, được thiết kế để 

đệm và hoàn trả năng lượng tiên tiến hơn trong khi chạy của bạn 
- Công nghệ TRUSSTIC™ cải thiện độ ổn định 

- Các rãnh Flex ở đế ngoài cải thiện độ linh hoạt 
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3 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 

suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 

phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 

chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 
biến dạng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 
Võ phục tập 

luyện 

- Chất liệu: vải kaki màu xanh trơn, 

- Áo: vạt áo đắp lên nhau và thắt dây ở phần eo tạo thành dạng cổ xẻ, có 
logo VOVINAM được may ở ngực trái của võ phục. 

- Quần: cạp thun có dây rút điều chỉnh độ rộng. 

- Có kèm đai lưng màu vàng 

2 
Găng tập 

luyện 

- Chất liệu: Da tổng hợp cao cấp. Có khóa dán cổ tay dài. 

- Có đệm mút cho vùng lòng bàn tay và đệm ở mặt sau của cổ tay. Thiết kế 

ngón tay cái có khóa 

- Màu sắc: Xanh / Đỏ. Size từ 8oz đến 14oz 

XVI

II 
Bóng Chuyền    

A 
Trang bị 

thường xuyên 
  

1 
Quần áo mùa 

đông  

- Mẫu Trang phục mới nhất của Đoàn TTVN được sử dụng chất liệu 

chuyên dùng cho thể thao có độ thấm nước và thoát nước nhanh, có độ bền, 

độ co giãn cao, phù hợp cho luyện tập và thi đấu, giúp các VĐV dễ chịu, 

thoải mái trong mọi hoạt động. 

- Bộ trang phục được thiết kế theo tone màu đỏ làm chủ đạo thể hiện cho 

sự quyết tâm dành chiến thắng 

- Được làm từ chất liệu gió lỳ chun cao cấp và sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, đạt tiêu chuẩn. 
- Áo có khóa kéo cao cổ, nên giữ ấm tốt 

- Quần có đường viền cam đỏ phối bên sườn. 

- Kiểu dáng thể thao, thiết kế hỗ trợ tối ưu cho cá môn thể thao yêu cầu vận 

động nhiều. 

- Thương hiệu JGBL được in trên ngực phải của áo 

2 Quần áo ngắn 

- Chất liệu áo: mè mưa, co giãn tốt, hút – thoát mồ hôi hiệu quả.Kiểu sáng 

suông cơ bản, chiều dài ngang hông, vừa vặn có thể kết hợp với nhiều trang 
phục khác nhau. 

- Cổ bẻ, cài cúc, tay ngắn có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi 

chơi, tập luyện thể thao đều phù hợp và mang lại cảm giác thoải mái nhất. 

- Chất liệu quần: thun co dãn, thấm hút mồ hôi nhanh, giặt máy không bị 

biến dạng. 
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3 Giầy tập luyện 

- Giày được thiết kế dành cho cầu thủ chơi cho câu lạc bộ và giúp hỗ trợ 

chuyển trạng thái nhanh chóng để vượt qua các hậu vệ trên sân. 

- Giày này có lưới thoáng khí giúp tạo phần trên với cảm giác vừa khít cho 

một ngày dài thi đấu. 

- Chất liệu FLYTEFOAM™ nhẹ của chúng tôi ở đế giữa mang đến lớp 

đệm thoải mái dưới chân. Trong khi đó, Cao su NC và các rãnh ở đế ngoài 

giúp cải tiến độ bám. 

4 Tất 

Chất liệu: vải Cotton cao cấp giúp người đi luôn cảm thấy khô thoáng, 
không bị bí và không tạo mùi khó chịu khi đi thời gian dài. Được thiết kế 

với cổ tất có đường viền màu xanh/ đỏ và những đường kẻ ngang tạo nên 

điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể thiết kế. Cổ tất và bề mặt tất Kamito được 

làm từ chất liệu Spandex co giãn rất tốt, độ bền cao, luôn ôm sát và không 

bị dão sau thời gian dài sử dụng. 

B 
Trang bị tập 

luyện 
  

1 Bóng tập - Chất liệu: Da PU Nhật Bản. Size 5. Tiêu chuẩn thi đấu FIVB 

2 Bó gối 

- Thiết kế có đệm hạn chế chấn thương, hỗ trợ khi chơi 

- Dùng cho bóng chuyền, có thể cho cả thủ môn trong bóng đá 

- Size: free size 

3 Xe đựng bóng 

- Kích thước: 64 x 64 x 100cm 

- Giữ 25-30 bóng 

- Có thể thu gọn với bánh xe đẩy 

4 
Đồng hồ bấm 

giờ 

- Đồng hồ bấm giờ chuyên dụng cho HLV thể thao.  

- Màn hình 8 số trên 3 dòng hiển thị giờ - phút - giây và ngàn giây.  

- Nhớ được 100 thời điểm tạm dừng (100LAP).  

- Chịu nước 5Bar. Vỏ nhựa cứng ABS.  

- Dây đeo kèm theo.  

- Pin: CR-2032 có thời hạn sử dụng lên tới 5 năm. 

5 
Bảng lật số 

tính điểm 

- Chất liệu: Làm từ chất liệu nhựa cao cấp rất bền. 

- Bảng lật số dạng cầm tay CIMA được bố trí phần có số ở hai bên, số to 

hiển thị kết quả thi đấu trực tiếp, phần số nhỏ thể hiện hiệp thi đấu, số được 

in lên mặt trước và mặt sau. 

- Kích thước số lớn 12cm màu vàng đặt từ 0 đếm đến 30 và để tính điểm 

cho một hiệp đấu. 

- Chữ nhỏ màu trắng cao 6cm hiển thị tỷ số thắng thua của mỗi đội. 

- Kích thước bảng điểm: 42 x 20 cm. 

- Trọng lượng: 1,2kg 
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6 Còi điện tử  

- Màu sắc: Xanh dương - Đỏ - Đen - Vàng 

- Quy cách: Túi đựng còi + 1 còi + Pin 

- Kích thước: 12cm x 3cm 

- 3 chế độ âm thanh tùy chọn phù hợp với nhiều loại không gian từ Phòng 

tập đến không gian ngoài trời. 

- 4 lựa chọn màu sắc phù hợp với mọi phong cách của HLV 

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, xuất xứ (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ 

thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà 

thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, 

thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu 

cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng theo yêu cầu 

hoặc "tương đương", hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu của E-

HSMT. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung 

cấp tài liệu kèm theo để chứng minh. 

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau 

các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ 

thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu 

cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng. 

2.3. Các yêu cầu khác 

- Yêu cầu về dịch vụ lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng: 

+ Nhà thầu tiến hành chạy thử ổn định, đảm bảo chất lượng mới bàn giao 

cho Chủ đầu tư.  

+ Nhà thầu hướng dẫn cho cán bộ vận hành của chủ đầu tư thành thục mọi thao 

tác. 

3. Bản vẽ: Không có 

4. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Các sản phẩm, hàng hoá bàn giao sẽ được kiểm tra các thông số theo yêu 

cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT. Việc bàn giao được hoàn tất khi các 

hàng hoá đúng thông số kỹ thuật, đồng thời các thiết bị có tài liệu đầy đủ để 

chứng minh nguồn gốc và xuất xứ. 

- Việc kiểm tra, thử nghiệm được thực hiện từ khi hàng hóa được bàn giao 

và lắp đặt hoàn chỉnh tại nơi sử dụng, Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ khoản 

phụ phí nào nếu hàng hóa bị hỏng lỗi của nhà sản xuất. Nếu hàng hóa không đạt 

yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải 

có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh để 

đáp ứng đúng yêu cầu. 

 


